
Phụ lục 1 
DANH MỤC  

Hàng hóa nguy hiểm được phép vận chuyển của Công ty cổ Phần F.A Thái Bình 
(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:……..../GP-SCT ngày……/9/2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 

TT Tên gọi và mô tả Số hiệu 
UN 

Loại, 
nhóm 
hàng 

Số 
hiệu 
nguy 
hiểm 

Khối 
lượng vận 

chuyển 
(dự kiến) 

Ghi 
chú 

1 Khí thiên nhiên dạng nén (CNG) UN1971 2 23 

Theo lệnh 
vận chuyển 

 

2 Amoniac, dạng khan (NH3) UN1005 2 268 

3 Carbon dioxide dạng lỏng (LCO2) UN2187 2 22 

4 Khí thiên nhiên dạng lỏng (LNG) UN1972 2 223 
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